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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 
Môn thi: LỊCH SỬ - Bổ túc trung học phổ thông  

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Bản Hướng dẫn chấm có 03 trang 

 
I. Hướng dẫn chung 

1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng 
dẫn chấm, thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.  

2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với 
Hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 
0,75 làm tròn thành 1,0) 

II. Đáp án và thang điểm 
 

Đáp án Điểm 
ĐỀ I 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM  (7,0 điểm)  

Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
đầu năm 1930 

 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu 
tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là 
sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước... 

0,50 

- Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp 
công nhân và của cách mạng Việt Nam. Chứng tỏ giai cấp công 
nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

1,0 

- Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo 
trong phong trào cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam đã 
thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân... Cách mạng 
Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng 
thế giới. 

1,0 

Câu 1 
(3,0đ) 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có 
tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt sau này của dân 
tộc Việt Nam. 

0,50 

Trình bày những khó khăn và thuận lợi của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 

 

a) Khó khăn   

Câu 2 
(4,0đ) 

-  Về chính trị và quân sự: 
+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng vào giải giáp quân 

Nhật, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng... 

 
0,50 
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+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh vào giải giáp quân Nhật, đã 
dọn đường cho Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương. 

0,50 

+ Bọn phản cách mạng trong nước ra sức chống phá cách mạng... 0,25 
-  Về kinh tế và tài chính: 
+ Hậu quả nạn đói do Nhật – Pháp gây ra cuối năm 1944 chưa được 

khắc phục, nông nghiệp mất mùa, sản xuất công nghiệp bị đình đốn... 

 
0,50 

+ Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng... 0,50 
-  Về văn hóa – xã hội: Hơn 90% dân số nước ta bị mù chữ, tệ nạn xã 

hội còn rất phổ biến... 
0,50 

-  Nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 0,25 
b) Thuận lợi  
- Nhân dân lao động đã giành được quyền làm chủ... nên rất phấn 

khởi và gắn bó với chế độ mới. 
0,50 

- Trên thế giới: Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều 
nước thuộc địa... Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, ...  

0,50 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 
Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của 
kinh tế Nhật Bản từ năm 1960 đến nửa đầu những năm 70 của 
thế kỉ XX 

 

- Lợi dụng vốn nước ngoài để đầu tư vào những ngành then chốt... Ít 
chi phí về quân sự, biên chế nhà nước gọn nhẹ... 

0,50 

- Ứng dụng những thành tựu khoa học- kĩ thuật vào sản xuất để tăng 
năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. 

0,75 

- “Len lách”, xâm nhập vào thị trường các nước và mở rộng thị 
trường trên toàn thế giới. 

0,50 

- Những cải cách dân chủ sau chiến tranh có tác dụng thúc đẩy nền 
kinh tế phát triển... 

0,50 

  

- Truyền thống “tự lực tự cường” vươn lên xây dựng đất nước giàu 
mạnh của người dân Nhật Bản. 

0,75 

ĐỀ II 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM  (7,0 điểm)  

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam 
Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào? Âm mưu và thủ đoạn của 
Mĩ trong việc thực hiện chiến lược này từ năm 1961 đến năm 1965 

 

- Sau “Đồng khởi” ở miền Nam, quần chúng tiếp tục nổi dậy. Trên 
thế giới, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ... Năm 
1961, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu “phản ứng linh hoạt” và thực 
hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt ” ở miền Nam Việt Nam. 

0,75 

Câu 1 
(3,0đ) 

- “Chiến tranh đặc biệt” là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân 0,75 
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mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy 
của hệ thống cố vấn quân sự Mĩ và dựa vào vũ khí, trang bị kĩ 
thuật... nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. 

- Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” là “dùng người Việt 
Nam đánh người Việt Nam”.   

0,75 

- Mĩ tăng viện trợ quân sự, cố vấn và lực lượng hỗ trợ chiến đấu vào 
miền Nam. Diệm tăng nhanh lực lượng quân sự, sử dụng phổ biến 
các chiến thuật mới... Liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét, 
dồn dân lập “Ấp chiến lược”, thực hiện chương trình “bình định” 
miền Nam. 

0,75 

Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Tây 
Nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 

 

- Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược hết sức quan trọng..., Bộ 
Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu 
trong năm 1975... 

0,75 

- Ngày 10-3-1975, ta tấn công Buôn Ma Thuột... sau 2 ngày ta làm 
chủ được thị xã... địch phản công nhưng bị thất bại... 

0,75 

- Ngày 14-3-1975, địch rút khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải 
Nam Trung Bộ... 

0,75 

- Ngày 24-3-1975 chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Ta tiêu diệt 
toàn bộ lực lượng quân sự của địch và giải phóng toàn bộ Tây 
Nguyên. 

0,75 

Câu 2 
(4,0đ) 

- Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến 
chống Mĩ bước sang một giai đoạn mới: từ cuộc tiến công chiến 
lược phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến 
trường miền Nam. 

1,0 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm):  Như ĐỀ I 
 

----------------Hết---------------- 


